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PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/2024/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Tên tài sản
	ĐVT
	Đơn giá (VND)

	1
	Giếng nước Ф0,8 - 1m, sâu 10m
	mét
	297.000

	
	- Giếng sâu trên 11m thì mét thứ 11 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên
	mét
	

	
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)
	mét
	401.000

	
	- Giếng sâu trên 11m thì mét thứ 11 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên
	mét
	

	2
	Giếng thả ống ciment (kể cả lắp đặt)
	 
	

	
	- ống 1m Ф1,2m
	cái
	509.000

	
	- ống 1m Ф1m
	cái
	454.000

	
	- ống 1m Ф0,8m
	cái
	373.000

	3
	Giếng khoan thủ công Ф60 mm
	mét
	102.000 – 171.000

	
	Giếng khoan thủ công Ф90 mm
	mét
	203.000

	
	Giếng khoan công nghiệp (có dàn khoan):
	 
	

	
	- ống nhựa, ống sắt Ф49 mm - Ф60 mm
	mét
	408.000

	
	- ống nhựa, ống sắt Ф90 mm - Ф114 mm
	mét
	680.000

	
	- ống nhựa, ống sắt từ Ф114 mm trở lên
	mét
	907.000

	4
	Bể nước xây gạch, tô ciment, có tấm đan nắp đậy, xây nổi
	m3
	581.000 – 851.000

	5
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m3
	272.000 – 605.000

	6
	- Nền ciment dày 5cm
	m2
	84.000

	
	- Nền lát gạch tàu
	m2
	164.000

	
	- Nền ciment đá dăm dày 10cm.
	m2
	171.000

	
	- Nền lát gạch ceramic.
	m2
	212.000

	7
	Nền lát gạch con sâu, gạch Terrazzo
	m2
	302.000

	8
	Mái che, mái hiên
	m2
	272.000 – 756.000

	9
	Tường xây cao trên 2m, trang trí đẹp (không tính phần lưới B40 hoặc kẽm gai phía trên)
	mét dài
	680.000

	
	- Tường xây cao 1,6m - 2m
	mét dài
	510.000

	
	- Tường xây cao dưới 1,6m
	mét dài
	339.000

	10
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu:
	 
	

	
	- bằng bê tông không có cốt thép
	m3
	2.358.000

	
	- bằng bê tông cốt thép
	m3
	4.718.000

	
	- bằng gạch xây tô, xây đá
	m3
	1.888.000

	11
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	61.000

	12
	Hàng rào dây kẽm gai
	mét/sợi
	4.000

	13
	Hàng rào lưới B40
	m2
	106.000

	14
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	182.000

	15
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	27.000

	16
	Bông sắt hàng rào trên đầu tường
	m2
	454.000

	17
	Cổng sắt kiên cố
	m2
	1.058.000

	18
	Trụ điện bê tông cao 5-7 mét
	trụ
	1.361.000

	19
	Trụ điện bằng ống sắt tráng kẽm D90
	trụ
	907.000

	20
	Bồn hoa xây gạch
	m3
	454.000

	21
	Hòn non bộ
	m3
	1.512.000

	22
	Đất san nền
	m3
	71.000

	23
	Chòi giữ ruộng, rẫy
	m2
	605.000

	24
	Chuồng heo, chuồng bò, gà, vịt:
	 
	

	
	- Xây gạch cao 1m, nền bê tông kiên cố, lợp ngói hoặc tole fibro ciment
	m2
	1.009.000

	
	- Xây cao 1m, bán kiên cố, lợp ngói hoặc tole fibro ciment
	m2
	628.000

	
	- Chuồng heo, bò lợp lá, bán kiên cố
	m2
	272.000 – 628.000

	
	- Chuồng gà, vịt thô sơ
	m2
	145.000 – 272.000

	
	- Khung cây, mái lá, nền đất
	m2
	354.000

	
	- Khung cây, mái tôn, nền đất
	m2
	533.000

	25
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1.512.000

	26
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	2.268.000

	27
	Ống thoát nước Amiăng:
	 
	

	
	Ф200 mm
	mét
	56.000

	
	Ф250 mm
	mét
	64.000

	
	Ф300 mm
	mét
	74.000

	28
	Ống thoát nước sành:
	 
	

	
	Ф200 mm
	mét
	27.000

	
	Ф250 mm
	mét
	37.000

	
	Ф300 mm
	mét
	45.000

	29
	Ống cống bê tông:
	mét
	

	
	Ф1,2m
	mét
	544.000

	
	Ф1,0m
	mét
	454.000

	
	Ф0,8m
	mét
	363.000

	
	Ф0,6m
	mét
	272.000

	
	Ф0,5m
	mét
	201.000

	
	Ф0,4m
	mét
	146.000

	
	Ф0,3m
	mét
	101.000

	30
	Di dời bồn nước
	 
	

	
	a) Bồn nhựa
	 
	

	
	- Dưới 1.000 lít
	cái
	182.000

	
	Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	363.000

	
	- Trên 2.000 lít
	cái
	544.000

	
	b) Bồn inox
	 
	

	
	- Dưới 1.000 lít
	cái
	272.000

	
	-Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	544.000

	
	- Trên 2.000 lít
	cái
	817.000

	31
	Mộ xây ốp đá hoa cương
	cái
	30.240.000

	32
	Mộ xây ốp gạch ceramic
	cái
	15.422.000

	33
	Mồ mả:
	 
	

	
	- Mộ đất
	cái
	7.560.000

	
	- Mộ đá ong
	cái
	15.120.000

	
	- Mộ xây đơn giản
	cái
	15.120.000

	
	- Miếu thờ dọc đường, bàn thiên
	cái
	907.000
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